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	Số thứ tự
	Lớp 12
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Điểm các môn
	Tổng điểm 3 môn theo khối A
	Khối 

	
	
	
	
	Môn 1
	Môn 2
	Môn 3
	
	

	1
	12A2
	CHU LONG
	22/05/2002
	9
	9
	8.5
	26.5
	A

	2
	12A1
	NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG
	16/11/2002
	9.2
	8.5
	8.75
	26.45
	A

	3
	12A1
	NGUYỄN THỊ NGỌC QUỲNH
	12/11/2002
	8.8
	9
	8.5
	26.3
	B
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	12A4
	LÊ THU HUYỀN
	01/02/2002
	9
	8.75
	8.4
	26.15
	D

	5
	12A2
	NGUYỄN THU UYÊN
	30/03/2002
	9.6
	8.25
	8.25
	26.1
	B

	6
	12A1
	NGUYỄN HỮU THỊNH
	08/08/2002
	9.2
	8.5
	8.25
	25.95
	A

	7
	12A4
	HOÀNG QUỐC TUẤN
	10/11/2002
	9.2
	7
	9.75
	25.95
	A1

	8
	12A1
	ĐINH TRỌNG HIẾU
	24/05/2002
	9.2
	8.2
	8.5
	25.9
	A1

	9
	12A2
	NGUYỄN THÀNH LONG
	26/03/2002
	8.6
	8.5
	8.75
	25.85
	A

	10
	12A5
	ĐẶNG VIỆT TÙNG
	30/10/2002
	9
	8.6
	8.25
	25.85
	A1

	11
	12A7
	ĐINH MẠNH KIÊN
	17/07/2002
	8.8
	8
	9
	25.8
	A

	12
	12A5
	KIM NGỌC HÀ
	05/01/2002
	8.75
	8.5
	8.25
	25.5
	C



